
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
09 Duy Tân, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt 
Nam

16/05/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH YẾN BÌNH ĐỊNH

4101513848

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống điện 4321

2. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

3. Chuẩn bị mặt bằng 4312

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

5. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
Chi tiết: Kinh doanh khu du lịch sinh thái

9321

6. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

7. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

8. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

9. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
(không gây chảy máu)

9631

10. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

11. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

12. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

13. Vận tải bằng xe buýt 4920

14. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

15. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa

7912

16. Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự 
nhiên

9103

17. Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311

18. Quảng cáo 7310

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THANH YẾN BÌNH ĐỊNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH YEN BINH DINH JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0906 55 00 77
Email:

Fax:
Website:
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19. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Chi tiết: Điêu khắc. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật

9000

20. Cho thuê xe có động cơ 7710

21. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

22. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm quán rượu)

5630

23. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

24. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

25. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

26. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

27. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

28. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Chi tiết: Mua bán thuốc lá, thuốc lào, thuốc lá điếu

4634

29. Thu gom rác thải không độc hại 3811

30. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

31. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

32. Xây dựng công trình công ích 4220

33. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa;

4610

34. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại. Tổ chức hội 
nghị, hội thảo.

8230

35. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
Chi tiết: ươm giống cây trồng; gieo ươm, cấy ghép, cắt cành và 
giâm cành các loại cây cảnh, cây lâu năm)

0130

36. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

37. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán phế liệu, đồ phế thải

4669

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

39. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290(Chính)

40. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

41. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: bán lẻ phim ảnh, hàng lưu niệm

4773

42. Bốc xếp hàng hóa 5224

43. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

44. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

45. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

46. Trồng cây lâu năm khác 0129
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200.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

47. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

48. Bán buôn đồ uống 4633

49. Hoạt động chiếu phim 5914

50. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

51. Bán buôn gạo 4631

52. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

53. Trồng cây ăn quả 0121

54. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

55. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

56. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

57. Thu gom rác thải độc hại 3812

58. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

59. Bán buôn thực phẩm 4632

60. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

61. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

62. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

63. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán xăng, dầu, mỡ nhờn

4661

64. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

65. (* Lưu ý: Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN THANH 
YẾN

Ấp 5, Xã Nhựt 
Chánh, Huyện 
Bến Lức, Tỉnh 
Long An, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

18.000.
000

180.000.000.00
0

90,000

Tổng số 18.000.
000

180.000.000.00
0

90,000

1100672286

2 LÊ ĐÌNH TRÍ 40/6 Xuân Thủy, 
Phường Thảo 
Điền, Quận 2, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000.0
00

10.000.000.000 5,000

Tổng số 1.000.0
00

10.000.000.000 5,000

0520750000
13

3 NGUYỄN THỊ 
XUÂN LOAN

40/6 Xuân Thủy, 
Khu phố 4, 
Phường Thảo 
Điền, Quận 2, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000.0
00

10.000.000.000 5,000

Tổng số 1.000.0
00

10.000.000.000 5,000

022771586

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       211187756
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 663 Trần Hưng Đạo, Phường Lê Hồng Phong, Thành 
phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 663 Trần Hưng Đạo, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   ÂU BAN ĐÁN Nam

25/01/1960 Kinh Việt Nam

03/03/2011 Công an tỉnh Bình Định

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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